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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 
Môn thi: LỊCH SỬ - Trung học phổ thông phân ban 

 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

Bản Hướng dẫn chấm gồm 03 trang 
 

I. Hướng dẫn chung 
- Thí sinh trả lời câu hỏi theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho 
đủ điểm. 
- Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với 
hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm. 
- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 
làm tròn thành 1,0). 

II. Đáp án và thang điểm 
 

Đáp án Điểm 
I. PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ 2 BAN (7,0 điểm)  
Câu 1 Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945  
(4,0 đ) a. Chủ trương  
 - Ngay từ 13-8-1945, sau khi nhận được thông tin Nhật đầu 

hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban 
khởi nghĩa toàn quốc. 

0,50 

 - Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố Quân lệnh số 1, chính 
thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa. 

0,50 

 - Ngày 14 và 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng tại Tân 
Trào quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
trong cả nước trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương. 

0,50 

 - Ngày 16 và 17-8-1945, Đại hội quốc dân tại Tân Trào tán thành 
chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách lớn của 
Mặt trận Việt Minh; cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam 
do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch... 

0,50 

 b. Ý nghĩa lịch sử  
 - Phá tan xiềng xích nô lệ hơn 80 năm của thực dân Pháp và gần 

5 năm của phát xít Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến gần 
nghìn năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà...  

0,50 

 - Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, 
mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc... 

0,50 

 - Góp phần vào chiến thắng chung của loài người đối với chủ 
nghĩa phát xít... 

0,50 

 - Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc... 0,50 
Câu 2 Quân dân miền Nam chống “Chiến tranh cục bộ”  
(3,0 đ) - Chiến thắng Vạn Tường (8-1965), loại khỏi vòng chiến đấu 900 

địch... mở đầu cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”.  
0,50 

 - Đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965-1966 của 0,50 
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địch trên các hướng chính là Đông Nam Bộ và Liên khu V... loại 
khỏi vòng chiến đấu 104.000 địch, trong đó có 42.000 lính Mĩ... 

 - Đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô 1966-1967 của 
địch, lớn nhất là cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ti... loại khỏi vòng 
chiến đấu 151.000 địch, trong đó có 68.000 lính Mĩ... 

0,50 

 - Ở nông thôn, phong trào đấu tranh chống ách kìm kẹp của địch, 
phá vỡ từng mảng “ấp chiến lược”... Ở thành thị, giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động, sinh viên, học sinh... đấu tranh đòi Mĩ 
rút quân về nước, đòi tự do dân chủ... 

0,50 

 - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968): tiến 
công vào hầu hết các đô thị miền Nam... Trong đợt 1, loại khỏi 
vòng chiến đấu 147.000 địch, trong đó có 43.000 lính Mĩ... làm 
lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ 
hoá” chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

1,00 

II. PHẦN DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN  ( 3,0 điểm)  
Câu 3a 
(3,0 đ) 

Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của nền 
kinh tế Nhật Bản 

 

 - Con người được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu.  0,50 
 - Vai trò lãnh đạo, quản lý của Nhà nước Nhật. 0,50 
 - Chế độ làm việc suốt đời, chế độ lương theo thâm niên và chủ 

nghĩa nghiệp đoàn xí nghiệp được coi là ba “kho báu thiêng 
liêng” làm cho các công ti của Nhật có sức mạnh và tính cạnh 
tranh cao. 

0,50 

 - Áp dụng thành công các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại 
để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

0,50 

 - Chi phí quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư 
cho kinh tế.  

0.50 

 - Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển...  0.50 
Câu 3b Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các nước Đông Nam Á   
(3,0 đ) a. Sự ra đời   
 - Sau khi giành độc lập... nhiều nước trong khu vực cần có sự 

hợp tác để cùng phát triển... Nhiều tổ chức hợp tác kinh tế mang 
tính khu vực trên thế giới xuất hiện... cổ vũ các nước Đông Nam 
Á tìm cách liên kết với nhau. 

0,50 

 - Ngày 8-8-1967 tại Băng Cốc (Thái Lan), 5 nước: In-đô-nê-xi-a, 
Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan và Phi-lip-pin thành lập Hiệp 
hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). 

0,50 

 b. Sự phát triển  
 - Giai đoạn 1967-1975: ASEAN là một tổ chức còn non yếu, hợp 

tác còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế... Tháng 2-
1976, Hội nghị cấp cao Ba-li kí Hiệp ước hữu nghị và hợp tác ở 
Đông Nam Á đã xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan 
hệ giữa các nước... mở ra triển vọng phát triển mới... 

0,75 

 - Năm 1984 Bru-nây gia nhập... tháng 7-1992 Việt Nam, Lào 
tham gia Hiệp ước Ba-li; tháng 7-1995 Việt Nam gia nhập 

0,75 



 3

ASEAN. Tháng 9-1997, Lào và Mianma gia nhập... Tháng 4-
1999 Campuchia được kết nạp vào ASEAN. 

 -  Từ 5 nước sáng lập ban đầu đến năm 1999, ASEAN đã phát 
triển thành 10 nước thành viên... ASEAN đẩy mạnh hoạt động 
hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hoà bình 
và ổn định hợp tác cùng phát triển. 

0,50 

Câu 4a Những quyết định của hội nghị I-an-ta (2-1945)...  
(3,0 đ) - Hội nghị diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa ba cường quốc Liên 

Xô, Mĩ, Anh và cuối cùng đã đi tới những quyết định quan trọng. 
0,50 

 + Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân 
phiệt Nhật. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, sau khi đánh 
bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á. 

0,75 

 + Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoà bình và an 
ninh thế giới. 

0,50 

 + Thoả thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân 
đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 

0,50 

 - Toàn bộ những quyết định của Hội nghị I-an-ta cùng những 
thoả thuận sau đó của ba cường quốc trở thành khuôn khổ của 
Trật tự thế giới mới - Trật tự hai cực I-an-ta. 

0,75 

Câu 4b Những sự kiện dẫn tới tình trạng “chiến tranh lạnh”   
(3,0 đ) - Từ liên minh chống phát xít, sau Chiến tranh thế giới thứ hai 

Liên Xô và Mĩ chuyển sang thế đối đầu, dần dần đi tới tình trạng 
“chiến tranh lạnh”. 

0,50 

 - Tháng 3-1947, Tổng thống Tru-man khẳng định sự tồn tại của 
Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ... 

0,50 

 - Tháng 6-1947, Mĩ đề ra “Kế hoạch Mác-san” lôi kéo các nước 
tư bản chống Liên Xô... 

0,50 

 - Tháng 4-1949, Mĩ cùng một số nước Tây Âu thành lập Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

0,50 

 - Tháng 5-1955, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
thành lập Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va, một liên minh chính trị-
quân sự... 

0,50 

 - Với sự xuất hiện hai khối quân sự đối lập nhau và cuộc đối đầu 
trực tiếp giữa hai siêu cường Xô – Mĩ, trật tự hai cực I-an-ta 
được xác lập. Chiến tranh lạnh đã bao trùm cả thế giới. 

0,50 

 
 

.........Hết......... 
 

 


